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Số:           

V/v: Khảo sát giá thị trường phục vụ mua sắm. 

 

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ 

 
Ban Đời sống Nhà ở và Văn phòng làm việc (Ban ĐSNO-VPLV) thuộc liên doanh Việt – 

Nga Vietsovpetro kính mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá “Dịch vụ sửa chữa chống 

thấm, chống dột các toà nhà văn phòng làm việc - Vietsovpetro” để làm cơ sở lập dự toán và tổ 

chức đấu thầu rộng rãi. 

1. Bảng danh mục khối lượng: 

STT 
Nội dung công 

việc 
Biện pháp thực hiện Đvt 

Khối 

lượng 
Ghi chú 

I Tòa nhà TTYT 

1 

Tầng 1: Hành 

lang khu chẩn 

đoán hình ảnh 

Vệ sinh bề mặt, sơn 

lại 2 nước tường theo 

màu hiện hữu (không 

bả ma tít) 

M2 220 

 



2 

 

2 
Tầng 2: Hành 

lang  

Vệ sinh bề mặt, sơn 

lại 2 nước tường theo 

màu hiện hữu (không 

bả ma tít) 

M2 210 

 

3 

Sàn sơn Epoxy 

khu tâng 2 bị 

hỏng một số vị 

trí 

Đục lớp sơn hỏng, 

làm sạch bề mặt và 

sơn nền sàn bằng sơn 

epoxy 2 thành phần 

dày 3mm 

M2 5 
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4 
Tầng 3: Hành 

lang  

Vệ sinh bề mặt, sơn 

lại 2 nước tường theo 

màu hiện hữu (không 

bả ma tít) 

M2 205 

 

5 

Xử lý 6 vị trí 

thấm mốc 

trong thang bộ 

10 Stop 

Chống thấm trong 

nhà: cạo lớp sơn cũ, 

xử lý thấm, bả ma tít 

và sơn hoàn thiện 

(khối lượng cạo = 

10%) 

M2 35 

 

6 
Tầng 4: Hành 

lang  

Vệ sinh bề mặt, sơn 

lại 2 nước tường theo 

màu hiện hữu (không 

bả ma tít) 

M2 210 
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7 
Tầng 6: Hành 

lang  

Vệ sinh bề mặt, sơn 

lại 2 nước tường theo 

màu hiện hữu (không 

bả ma tít) 

M2 185 

 

8 
Khu A:Tầng 

7,tầng 8  

Vệ sinh bề mặt, sơn 

lại 2 nước tường theo 

màu hiện hữu (không 

bả ma tít) 

M2 100 

 

 

9 

Hành lang tầng 

3: Lắp máng 

nước 

Lắp máng nước dày 5 

dem tôn Việt Nhật dài 

5m.  

Cái 1 

10 
Bắn lại keo 

Silicon cửa sổ 

Cạo sạch keo Silicon 

cũ, bắn lại keo Silicon 

mới 

Bộ 20 

 

II Tòa nhà BMĐH (Khuôn viên 105 Lê Lợi) 
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1 
Thay máng 

xối:   

Thay máng xối tôn 

dày 5 dem: (ngang 

20cm x cao 20cm)  

M 140 

 

III Tòa nhà XNXL 

1 
Vị trí tầng 11 

(tầng kỹ thuật) 

- Chống thấm trong 

nhà: cạo lớp sơn cũ, 

xử lý thấm, bả ma tít 

và sơn hoàn thiện 

(khối lượng cạo = 

10% khối lượng) 

- Chống thấm ngoài 

nhà bằng đu dây:  

cạo lớp sơn cũ, xử lý 

thấm, bả ma tít và sơn 

hoàn thiện (khối 

lượng cạo = 10% khối 

lượng) 

M2 250 

 

2 

Vị trí tầng 10 

ngoài hội 

trường 

Chống thấm trong 

nhà: Cạo lớp sơn cũ, 

xử lý thấm, bả ma tít 

và sơn hoàn thiện 

(khối lượng cạo = 

10%) 

M2 87 

 

3 
Vị trí Ban công 

tầng 10 

Xử lý, loại bỏ silicon 

cũ, bắn keo silicon 

kính ban công tầng 10 

M 45 

 

4 

Vị trí Chiếu 

nghỉ thang bộ 

tầng 11 

Chống thấm trong 

nhà: Cạo lớp sơn cũ, 

xử lý thấm, bả ma tít 

và sơn hoàn thiện 

(khối lượng cạo = 

10%) 

M2 98 

 

5 

Nhà trạm bơm 

sơn và chống 

thấm 

Chống thấm trong 

nhà: cạo lớp sơn cũ, 

xử lý thấm, bả ma tít 

và sơn hoàn thiện 

(khối lượng cạo = 

10%) 

M2 60 

 
 

Chống thấm trên sàn 

mái nhà trạm bơm:  
M2 60 
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6 

Vị trí mặt tiền 

sảnh nhà 

XNXL 

Chống thấm trong 

nhà: Cạo lớp sơn cũ, 

xử lý thấm, bả ma tít 

và sơn hoàn thiện 

(khối lượng cạo = 

10%) 

M2 43,8 

 

7 

Vị trí nhà ăn 

thay trần thạch 

cao 

Thay trần thạch cao, 

bả ma tít và sơn hoàn 

thiện 

M2 10 

 

8 
Vị trí nhà ăn 

thay tấm Alu  
Thay thế tấm Alu M2 2 

 

9 

Vị trí Sảnh 

thang máy (từ 

tầng trệt đến 

tầng 10) 

Xử lý và chà roong 

mặt đá ốp tường bị 

bong tróc 

M2 30 

 

IV Tòa nhà ĐVL-GK 

1 

Bắn silicon 

roong cửa sổ 

mặt sau tòa nhà 

từ tầng 1 đến 

tầng 6  

Bắn silicon cửa sổ 

trong nhà và khoan lỗ 

thoát nước mưa cho 

cửa sổ từ tầng 1 đến 

tầng 6 

M 210 

 

2 

Bắn silicon 

kính mặt tiền 

tòa nhà từ tầng 

1 đến tầng 6  

Bắn keo silicon vách 

kính mặt tiền ngoài 

nhà bằng phương 

pháp đu dây 

M 210 

 

V 
Tòa nhà KT-

CĐ 
      

  

1 

Vị trí: tầng 6, 

tầng 1: Thay đá 

hoa cương 

thang máy 

Thay đá hoa cương 

cầu thang máy kích 

thước (0,4 x 0,8) x2 

và nhồi bê tông vào 

chân cột 

M2 4 
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2 

Vị trí: tầng 3, 

tầng 6: Sơn lại 

tường (4 

phòng) 

Chống thấm trong 

nhà: Cạo lớp sơn cũ, 

xử lý thấm, bả ma tít 

và sơn hoàn thiện 

(khối lượng cạo = 

10%) 

M2 60 

 

3 
Vị trí mặt tiền 

tòa nhà 

Xử lý roong cửa sổ 

bắn silicon và chống 

thấm bằng Gondola 

M2 250 

 

4 

Vị trí tấm đan 

của mương cáp 

điện trạm bơm 

Thay tấm đan của 

mương cáp điện 
M2 3 

 

VI Tòa nhà XN Khoan - TTAT 

1 

Vị trí tầng 3, 4, 

5, 6, 7, 8 hành 

lang hút thuốc 

Xử lý thấm ngoài 

nhà: cạo lớp sơn cũ, 

xử lý thấm, bả ma tít 

và sơn hoàn thiện 

(khối lượng cạo = 

10% khối lượng) 

M2 150 

 

2 

Vị trí tầng 

5,7,8 chống 

thấm trong nhà 

Chống thấm trong 

nhà: Cạo lớp sơn cũ, 

xử lý thấm, bả ma tít 

và sơn hoàn thiện 

(khối lượng cạo = 

10%) 

M2 150 

 

3 

Bắn keo silicon 

vách kính mặt 

tiền 

Bắn keo silicon vách 

kính mặt tiền ngoài 

nhà bằng phương 

pháp đu dây 

M 80 

  

VII Tòa nhà XNDV 

1 
Vị trí sân 

thượng  

Làm sạch, vệ sinh và 

quét chống thấm 

tường và sàn  

M2 60 
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2. Yêu cầu chung đối với dịch vụ: 

Cung cấp đầy đủ vật tư, thiết bị và dịch vụ với số lượng, thông số kỹ thuật theo Bảng danh mục 

khối lượng đính kèm tại các tòa nhà sau: 

- Tòa nhà Trung tâm Y tế Vietsovpetro – Địa chỉ: Số 2 Pasteur, phường Tam Thắng, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

- Toà nhà BMĐH Vietsovpetro (Khuôn viên 105 Lê Lợi) - Địa chỉ: Số 105 Lê Lợi, 

phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tòa nhà XN Xây lắp Vietsovpetro - Địa chỉ: Số 67 Đường 30/4, phường Rạch Dừa, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tòa nhà XN Địa vật lý & Giếng khoan – Địa chỉ: Số 65/1 Đường 30/4, phường Rạch 

Dừa, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tòa nhà Khoan & Sửa giếng và TTAT Vietsovpetro - Địa chỉ: Số 52 Đường 30/4, 

phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tòa nhà XN Khai thác – Cơ điện Vietsovpetro – Địa chỉ: Số 15 Lê Quang Định, 

phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tòa nhà Xí nghiệp Dịch vụ – Địa chỉ: Số 44, đường 30/4, phường Rạch Dừa, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

-  Yêu cầu báo giá: Đơn giá (gồm thuế GTGT, phí vận chuyển), hiệu lực báo giá tối thiểu 

90 ngày. 

3. Thời hạn và phương thức nhận: 

- Thời hạn: Trước 14 giờ, ngày 29 tháng 07 năm 2026 

- Địa chỉ: gửi về Email: diepnn.hq@vietsov.com.vn hoặc gửi bản cứng về địa chỉ: 02 

Pasteur, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh. 

- Liên hệ: Nguyễn Ngọc Diệp - SĐT: 0917.40.39.68. 

Lưu ý: Thông báo này chỉ phục vụ mục đích khảo sát giá thị trường, không phải thông báo 

mời thầu. Vietsovpetro sẽ tiến hành đấu thầu rộng rãi sau khi kế hoạch được phê duyệt. 

Trân trọng kính mời./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, Đội KT. 

       

 

 

 

Ký tắt: 

Đội trưởng kỹ thuật:                                     Phạm Thành Đồng 

 

Thực hiện: N.N. Diệp 

ĐT: 8374 (0917403968)  

 

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN ĐSNO-VPLV 

 

 

 

Nguyễn Dy Khanh 
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